
NGÂN HÀNG NHẢ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĨỆTNAM Độc lập  ̂Tự do-Hạnh phúc

Số: 11  /2023/rr-NHMN Hả Nội, ngày tháng 4 l năm 2023

THÔNG T ư
Sủa đổi, bổ suag một số điều cửa Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30 

tháng 12 năm 2016 cua Thống đéc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định 
tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hang, chỉ nhánh ngẳn hàng nước ngoài

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngậy ỉ  6 tháng 6 năm 2010 và Luật sửà đai, 

bồ sưng một sô điêu cùa Luật Các tô chức tín đựng ngày 20 tháng ỉ I năm 2017;
Căn cứ Nghị định $0 Ỉ02/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 72 năm 2022 của 

Chinh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giâm sát ngần hàng;
Thốìĩệ đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đoi, bể 

sung mọt sô điều củaThôngtưsổ 4Ỉ/20Ì6/TT-NHNNngày 30 thảng 12 năm 20 ỉ 6 
của Thong đốc Ngân hàng Nhầ nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vén đoi với 
ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoai.

Điều 1. Sửa đổi, bể sung một số điều của Tbông tư số 41/2016/TT- 
NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2 như sau:

“ 11. Khoản cho vạy thế chấp nhà là khoản cho vay bào đảm bằng bất động 
sản đối vói cá nhân để mua nhà, bao gồm:

a) Khoản cho vay bảo đàm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà 
đảp ứng các điều kiện sau:

ỉ) Nguồn tiền trả nợ không phải lả nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ 
khoản cho vay;

ỉi) Nhà đẫ được hoàn thành để bản giao theo hợp đồng mua bán nhà;
iii) Ngân hànệ, chi nhánh ngân hàng nước ngoải có đầy đủ quyền hợp pháp 

để xử ỉý nhà thế chắp khi khách hảng không trá được nợ theo quy định của pháp 
luật về giao địch đấm Mo và pháp luật về nhà ở;



iv) Nhà hình thành từ khoản cho vay thế chấp này phải được định gỉá độc Ịập 
(được bên thứ ba định giá hoặc được bộ phận độc lập với bộ phận phê duyệt' tín 
đụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định giá) với nguyên tăc thận 
trọng (giá trị'không cao hơn giá thị trường tại thời điểm xét duyệteho vay) theo 
quy định cùa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Khoản cho vay dể mua nhả ở xă hội, mua nhà ở theo các chương trình, dự 
án hỗ trợ của Chính phủ được xác định theo quy định của pháp ỉuật vê nhà ờ đáp 
ứng các điều kiện tại các điểm a(i), a(iii), a(iv) khoản này.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 12 Điều 2 như sau:
“c) Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quyển theo hợp đồng cấp 

tín dụng để kiểm soát toàn bộ việc thanh toán, giải ngậiỊ theo tiến độ của dự án, đầu 
tư máy móc, thiết bị, mua hàng hóa vầ quản lý thu nhập, dòng tiên của vỉệc kinh 
doanh, khai thác dự án, máy móc, thiết bị và hàng hóa đó để thu hôi nợ theo hợp 
dồng cấp tín dụng;”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 2 như sau:
“15. Giao dịch Reverse Repo là giao dịch trong đó một bẽn mua và nhận 

chuyển giao quỵền sở hữu tài sản tài chính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ 
bán ỉạị vả chuyen giao quyền sở hữu tải sản tài chính đó sau một thời gian xác định 
với một mức giá xác định, bao gồm cả giao dịch mua có kỳ hạn công cụ chuyên 
nhượng, giấy tờ có giá khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước vê hoạt động 
chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tở cỏ giá khác.”

4. Sửa đồi, bọ sung khoản 3 Điều 8 nhu sau:
“3. Giá trị số du của khoản phảỉ đồi (bao gồm cà số dư gốc; lẵi phái thu, phí 

phải thu nếu có đang được hạch toán vào thu nhập theo quy định của pháp luật) của 
ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồàỉ được tính theo công thức:

Ej = Eoni + Eoffi X CCFi

Trong dó:
" Ei: Giá trị sổ dư xác đinh theo nguyên giả của khoản phải đòi thứ i;
- Eom: Số dư phần nội bảng của khoản phải đòi thứ i;
- Eoffi: Số dư phần cam kết ngoại hàng của khoản phải đòi thứ i;
- CCFii Hệ số chuyển đổi của phần cam kết ngoại bảng cùa khoản phảỉ đòi 

thứ i theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.”
5. Sửa đổi, bổ sung khoân 7 Điều 9 như sau:
“7. Đối vơi tải sản là khoản phải đòi tổ chức tại chính (bao gom cả tổ chức 

tín dụng), hệ sổ rủi ro tín dụng áp dụng như sau:
a) Đối với tổ chức tài chính nước ngoài (bao gồm cả tổ chức tín dụng nước 

ngoài) khôri^ phải là tổ chức tài chính quốc tể quy định tạỉ khoản 20 Điểu 2 Thông 
tư này, hệ so rủi ro tín dụng áp dụng theo thứ hạng tín nhiệm như sau:
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Ị
! Thứ hạng lín nhiệm Tữ AAA 

đến AA-
Tù À+ đếh 

BBB-
Từ BB+ đen 

B-
Dưới B- hoặc 

không cỏ xếp hạng

I Hệ số rủi ro tín dụng 20% 50% 100% 150%

b) Đối với ehi nhánh ngân hàng nước n£0ài hoạt động tại Việt Nam, chi 
nhánh ngân hàng nước ngọài hoạt động tậi quốc jpa khác, chi nhánh ngân hàng 
Việt Nam hoạt động tại nưởc ngoài ầp dụng hệ số rủi ro tín dụng theo thứ hạng 
tín nhiệm của tổ chửc tín dụng lả ngân hàng mẹ,

c) Đối với tài sản là các khoảiĩ phải đòi tổ chức tín dụng trong nước, trừ các 
khoảỉì phải đòi dưới hình thửc giạo địch reverse repo đã đựợc tính rủi ro tín dụng 
đôi tác theo quy định tại khoản 4 Điêu 8 Thông tư này, hệ số rủì ro tín dụng áp 
dụng như sau :

Thử hạng tín 
nhiệm

AAA 
đến AA*

A+ đển 
BBB-

BB+ đến 
BB- B+ đến B-

Đưới B- và 

Không có xếp hạng

Khoản phải đòi cỏ 
thời hạn ban đầu 
từ 3 tháng trở ỉên

20% 50% 80% 100% 150%

Khoản phải đòi có 
thời hạn ban đầu 

duới 3 tháng
10% 20% 40% 50% 70%

d) Ngân háng lả bên nhận chuyền giao bắt buộc và cảc tổ chức tín đụng 
khác được áp dụnệ hệ số rùi ro 0% đoi với các khoản cho vay, bảo lãnh, tiền gửi 
tại bên được chuyên giao băí buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được 
phê duỵệt.

6. Sừa đổi, bồ sung điểm b khoản 9 Điều 9 như sau:
“b) Đối vối các doanh nghiệp khác, ngân hàng, chi nhảnh ngân hàng nước 

ngoài phải xác định chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bẩy, vốn chủ sờ hữu được xác định 
ừên cơ sở số liệu Bảo cáo tài chính năm (Báo cáo tải chính hợp nhất) được kiểm 
toán tại thời điểm gần nhất đối với các đoanh nghiệp phải kiểm toán độc lập; Báo 
cáo tài chính năm {được kiểm toán, nếu có) hoặc Báo cáo tải chính nộp cho cơ quan 
thuế (cỏ bẳng chứng đẫ nộp cho cơ quan thuế) tại thời điểm gần nhất đối với doanh 
nghiệp không phẵi kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật như sau;

" Doanh thu lẩy số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
" Tý lệ đòn bẩy = Tổng Nợ vay/Tổng tài sản;
Trong đó: Tổng Nợ vay (total debt) được xác định bằng tổng của các khoản 

mục vay và nợ thuê tài chính ngăn hạn với khoản mục vay và nợ thuê tải chính dài 
hạn theo quy định hiện hành về kế toán.

- Vốn chủ sở hữu lấy số ỉiệu trên Bảng cân đối kế toán.
(ỉ) Hệ số rủi ro tín dụng áp đụng theo chỉ tiêu doanh thu,'tỷ lệ đồn bẩy, vốn 

chủ sở hữu của doanh nghiệp như sau:
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; Doanh thu 
dưới 100 tỷ 

đồng

Doanh thu từ 100 
tỷ đồng đến dưới 

400 tỷ đồng

Doanh thu từ 400 
tv đồng đến 1500 

tỳ đồng

Doanh ihu trên 
1500 tv đồng

Tỷ lệ đòn bẩy dưới ị . nno/
25% 1 80% 60% 50%

Tỷ lệ đòn bẩy từ 
25% dển 50%

)
125% ị 110% 95% 1 80%

Tỷ lệ đòn bẩy trên 
50% 160% 150% 140% 120%

Vốn chù sờ hữu âm 
hoặc bằng 0 250%

(ii) Hệ số rủi ro tín đụng 200% được áp dụng đối với các doanh nghiệp không 
cung cấp Báo cáo tài chính cho ngân hàng, ehi nhánh ngân hàng nước ngoài để tính 
các chỉ tiêu doanh thu, tỷ lệ đòn bảy, vốn chủ sở hữu;

(iii) Đối với các doanh nghiệp thành lập mới (không bao gồm các trường hợp 
thành lập do tổ chức lại, chuyển đổi hình thức pháp lý,...), hoạt động chưa được 0] 
năm, hệ số rủi ro tín dụng là 150%.”

7. Sửa đổi, bồ sung khoản 10 Điều 9 như sau:
“10. Đối với tài sản Ịà khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản, hệ số rùi 

ro tín dụng áp dụng như sau:
a) Ngản hànệ, chi nhánh ngân hảng nưởc ngoài phải xác định Tỷ ]ệ bảo đản ì 

(viết tắt là LTV) đối với khoản phải đòi được đảm bảo bang bất độno. sản như sau:
(ỉ) Tỷ )ệ bảo đảm (LTV) = Tổng số dư khoản phải đòi/Giá trị cùa tài sản bào 

đảm. Trong đó:
- Tồng sổ dư khoản phàì đòi (số dư nợ gốc nội bảng và cam kết ngoại bàng) 

bao gồm tổng số du của khoản phải đòi và số dư của các khoản phải đòi khác được 
bảo đảm bằng bất động sản đó tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Giá trị của tài sản bảo đảm là giá trị cúa bất động sản bảo đàm cho các 
khoản phải đòi đó được xác định tại thời điêm xét duyệt cho vay.

(ii) Giá trị cùa tài sản bảo đảm được xác định ỉại khi ngân hàng, chỉ nhánh 
ngân hàng nước ngoài có thông tin giá trị tài sản bảo đảm bị suy giảm trên 30% so 
với giá trị tại thời điểm xét duyệt cho vay (đối với trường họp xác định ỉạỉ được 
thực hiện lần đầu tiên) hoặc so với giá trị tài sản bảo đảm xác định lại gần nhất.

b) Hệ số rủi ro tín dụng áp dụng đối với khoản phải đòi được bảo đảm bằng 
bât động sàn không kinh doanh theo chi tiêu Tỷ ệ bảo đám (LTV) như sau:

LTV LTVduới
40%

LTV từ 
40% trờ 
lên đến 

dưới 60%
Hộ số rủi ro 30% 40%

LTV từ 
60% trờ 
ỉỗn đến 

dưởi 80%

LTV từ 
80% ườ lên 

đến dưới 
90%

LTV từ 
90% trờ lên 

đến dưới 
100%

LTV từ 
100% 

trờ lên

50% 70% 80% 100%
H
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c) Đối vởi khoãn phải đòi được đâm bảo bằng bất động sản kinh doanh, hệ 
sổ rủi ro tín dụng áp dụng theo chì tiêu Tỷ lệ bảo đảm (LTV) đối với khơàn phải 
đòi được dám bảo bầrtg bầt động sản kinh doanh nhu sau:_____ ______________ _

— — —  . '■■■ 

LTV dưởi 60% LTV từ 60% ưở LTV từ 75% trờ 1
1 lên đến dưới 75% lên I

Khoản phái đòi được đàm bào 
I bảng bất động sồn kinh doanh 75% 100% 120% 1ị

đ) Đọi với khoản phải đòi được đảm bảo bằng bất động sản là hỗn họp bẩt 
động sản kinh doanh và bất động sản không kinh doanh, hệ số rủi ro tín dụng được 
xác định riêng cho từng bất động sân kinh doanh vả bất động sản khống kinh 
doanh tương ứng theo tỷ lệ tổng diện tích mặt bằng cửa bất động sản;

đ) Hệ số rủi ro tín dụng 150% được áp dụng đối với khoản phải đòi được
đảm bảo bằng bắt động sàn mà ngân hàng, chi nhảnh ngân hàng nước ngoài không 
có thông tin vể Tỷ lệ bảo đảm (LTV);

e) Hệ số rủi ro tín dụng 200% được áp dụng đối với tài sản là khoản cắp tín 
dụng chuyên biệt dưới hình thức cấp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bắt động 
sản. Trường hợp đôi với tài sản là khoản cấp tín dụng chuyên biệt dưới hình thức 
câp tín dụng tài trợ dự án kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, hệ số rủi ró
tín đụng ỉà 160%.”

8. Sửa đổi, bồ sung đìễm b khoản 11 Điều 9 như sau;
“b) Hệ số rủi ro áp dụng cho khoán cho vay thế chấp nhà ở theo Tỷ ỉệ bảo

đảm (LTV) và Tỷ lệ thu nhập (DSC) như sau:
(ì) Đối với khoản cho vay để mua nhà ờ xã hội, mua nhà ờ theo các chương 

trinh, dự án hỗ trợ cùa Chính phủ: _________ _________________  _____
Ị
Ị Cảc khoán cho 
ị vay thể chấp nhà 

ở]

LTV
đựớí
40%

LTV từ 
40% trở 
lên đển 

dưới 60%

LTV từ 
60% trở 
icn đến 

đuớị 80%

LTV từ 
80% trở lên 

đin duớỉ 
90%

LTV từ 90% 
trở lẽn đến 
dưới 100%

LTV từ 
100% 

ttở lên

DSC từ 35% ưở 
xuổng 20% 25% 30% 35% 40% 45%

DSC trên 35% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

(ii) Đối với khoàn cho vay không thuộc quy định tại điểm b(i) khoản 11 Điều 
này:________________________________________________________

Các khoản cho 
vay thế chấp nhà 

ở

LTV
dưới
40%

LTV từ 
40% trở 
lên đến 

duới 60%

LTV từ 
60% trở 
lên đến 

dưới 80%

LTV từ 
80% trở lên 

đến dưới 
90%

LTV từ 90% 
trờ lên đẹn 
dưới 100%

LTV từ 
100% 
ữở lên

DSC từ 35% trở 
xuổng 25% 30% 40% 50% 60% 80%

DSC trên 35% 30% 40% 50% 70% 80% 100%



9. Bổ sung khoản 12a sau khoản 12 Điều 9 như sau:

“12a. Đổi với khoản phải đòi là khoản cho vay cá nhân phục vụ phái triển 
nôĩìg nghiệp, nông thôn theo quy định eủa Chính phủ vê chính sách tín dụng phục 
vụ phát triên nông nghiệp, nông thôn, hệ sô rủi ro tín dụng ỉà 50%”

10. Sừa đổí, bổ sung điểm e khoản 3 Điều 11 như sau:
“e) Trượng hợp két hợp hai hoặc nhiều biện pháp giảm thiêu rủi ro tín dụng 

khác nhau cho một khoản phái đòi, giao dịch thì ngân hảng, chỉ nhánh ngân hàng 
nước ngoài phảỉ phân tách các phần giao dịch, khoản phải đòi theo từng biện pháp 
giảm thiểu rủi ro tín dụng để tính riêng giá trị sổ dư của tùng phần của khoản phải 
đòi, giao dịch đó theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp không phân tách 
được các phẩn giao địch, khoản phài đồi theo từng biện pháp giảm thiểu rủi ro tín 
dụng, ngân hảng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng một biện pháp có giá 
trị giảm thiểu rủi ro nhiều nhất.”

1 ]. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Đỉểu ỉ 1 như sau:
“4. Giá trị số dư cửa khoản phải đòi, giao dịch có giảm thiểu rủi ro tín dụng 

đưạc tính theo công thức sau;
Ei* = max{0,[E/ - XCj'a-Hcj-Hfecj)!} + max{0,[E* - £L k*(l-Hfxỉk)ỉ} + 

max{0,(E/ - £G| (1-CRWgton/CRWi)]} + max{0,ỊE„ - IC D n*(l- Hfxcdn )]}+£*
Trong đó:

Ei = Ej+Ẽ)i + Ei+ En + Ex
- Ei*: Giả trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được điều chỉnh giảm 

theo các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín đụng;
- Ei: Giá trị sổ đư của khoản phài đoi, giao dịch thứ i được tính theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư này;
- Ej; Giá trị số đư cúa khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định 

tại Điều 8 Thông tư này được điều chinh giảm thiêu rùi ro tín dụng băng tài sàn bảo 
đảm;

- Ek: Giá trị sổ đư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng băng bù trừ sô 
dư nội bảng;

- Ec Giá trị sổ dư của khoản phải đòi, giao dịch thứ i được tính theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư này được điều chỉnh gịảm thiểu rủi ro tín dụng băng bảo lãnh 
cùa bên thử ba;

- Ei»: Giá trị số dư của khoản phải đòi, giao dịch thử i được tính theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư này đượe điều chỉnh giảm thiêu rủi ro tín dụng băng sản phâm 
phái sinh tín dụng;

- E*: Giá trị số dư cùa khoản phải đòi, giao dịch thử i được tính theo quy định 
tại Điều 8 Thông tư nảy không được điều chỉnh giảm thiểu rủi ro tín dụng;

- Cj*: Giá trị của tài sàn bảo đàm hiệu chỉnh theo độ ỉệch thòi hạn;



- Hcj: Hệ so hiệu chỉnh tàỉ sản bảo đảm;
- Lk*: Giá trị nợ phải trả nội bảng được hiệu chinh theo độ lệch thời hạn;
- Gi: Giả trị bào lãnh của bền thứ ba;
- CRWgtori: Hệ số rủi ro tín dụng của bên bảo lãnh;

- CRW|Í Hệ số rủi ro tín dụng cua khách hàng;

- CD/: Giá trị của sảnphẩm phái sinh tin dụng được hiệu chỉnh theo độ lệch 
thời hạn;

- Hfxc, Hfxl, Hfxcd: hệ sổ hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ tương ứng giữa khoản 
phải đòi, giao dịch và biện pháp giảm thiểu rủi ro. Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiền tệ 
bằng không (0) khi khoản phải đòi, giao dịch và biện pháp giâm thiểu rủi ro cùng 
một loại tiền tệ.”

12. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:
“Điều 12. Giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bão đảm
1. Việc giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng tài sản bảo đảm chỉ áp dụng đối với 

cáe tài sản bảo đảm sau đây:

a) Tiền mặt, giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm do tổ chức tín dụng, Ghi nhánh ngân 
hàng nước ngoài phát hành;

b) Vàng (vàng tiêu chuẩn, vàng vật chất, vàng trang sức với giá trị được 
chuyển đổi giá trị sang vàng 99.99);

c) Giẩy tờ có giã đo Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các ngân hàng chính sách pháỉ 
hành hoặc bảo lãnh thanh toán;

d) Chứng khoán nợ do chính phủ các nước, tổ chức công lập cùa chính phủ 
các nước phát hành được doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm độc lập xếp hạng từ 
BB- trả lên;

đ) Chứng khoán nợ do doanh nghiệp phát hành được doanh nghiệp xếp hạng 
tín nhiệm độc lập xếp hạng từ BBB- trở lên;

e) Cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
2. Tài sản bảo đảm quy định tại khoản 1 Điều này phải đảm bảo:
a) Tuân thủ đúng quy định pháp luật về giao dịch đảm bảo;
b) Giấy tở cỏ giá, chứng khoán nợ, cổ phiếu không do khách hảng và (hoặc) 

công ty mẹ, công ty con, công ty liên kếl của khách hàng phát hành hoặc bảo lãnh 
thanh toán.

c) Tài sản bảo đảm quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này phải có 
giao dịch khớp lệnh ừong thời gian 10 ngày làm việe liền kề trước thời điểm tính 
toán vầ được tính theo giá thị trường tham chiếu hàng ngày (daily mark-to- 
market).



3. Hệ số hiệu chỉnh tài sần bảo đảm (He) tính theo tỷ lệ phần trăm (%) được 
xậc định như sau:

a) Tiền mặt, thẻ tiết kiệm và giấy tờ có giá do chính ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài phát hành, giây tờ có giá do Chính phủ Việt Nam, Ngân 
hang Nhà nước, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộe trung ương, các ngần 
hàng chính sách phát hành hoặc bảo lãnh thanh toán cỏ hệ sô hiệu chỉnh băng 0;

b) Thẻ tiết kiệm, giấy tờ có giá, chứng khoán, vàng có hệ số hiệu chỉnh như 
sáu: ...... ................................................................ .........

xếp hạng tín nhiệm 
của người phát hành 
giấy tờ cỏ giá, chửng 

khoán

Thời hạn còn ]ại

Chính phủ (bao 
gồm cả các tổ chức 
áp dụng hệ số rủi ro 

tín dụng tương 
đương chính phủ) 

(%)

Các tổ chức 
phát hành khác 

(%)

< 1 năm 0,5 1

AAA đến AA- > 1 năm, < 5 năm 2 4

> 5 năm 4 8

- A+ đếiìBBB- < 1 nãm 1 2

- Thè tiết kiệm, giấy 
tờ cỏ giá của tổ chức 
tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước 
ngoài khác

> 1 năm, < 5 năm 3 6

> 5 nãm 6 12

BB+ đến BB- trừ 
Thẻ tiết kiệm, piấy 
tờ có giá của tổ chức 
tín dụrig, chi nhánh 
ngân hàng nước 
ngoài khác

Tất cả các loại thời 
hạn 15

I f i S i  ■
‘ii;1 j.'  ■

...

Gổ phiếu được tính vào chỉ số chứng khoán 
VN30/HNX30 (bao gồm cả trái phiếu chuyển 
đổi cửa các loại cổ phiểu này) và Vàng

15

Cổ phiếu khác được niêm yết trên Sờ giao 
dịch chứng khoán Việt Nam 25

4. Giá trị của tài sản bảo đảm hiệu chỉnh theo độ lệch thời hạn (C*) theo 
công thức sau:

c*  = c  X (t - 0.25) / (T - 0.25)
Trong đó:
- C: giá trị của tải sản bảo đảm;
- T: được xác định là giá trị tối thiểu của (5 năm, thời hạn còn lại của giao 

dịch, khoản phải đòi tính theo năm);
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- 1: được xác định là giá trị tối thiểu cua (T tính theo năm, thời hạn eòn lậi 
của tài sản bảo đảm tính theo năm),

5. Hệ số hiệu chỉnh độ lệch tiến-tệ giửa khoản phải đòi, giao dịch và tài sàn 
bảo đảm (Hr«) là 8%. ■’

■13. Bổ sung diem d sau điểm c khoản 2 Điều 14 như sau:

“d) Tổ chức tài chính quốc tể.”
14, Sửa đồi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Quy định, quy trình xác định trạng thái rủi ro thị truing để 

quản lý rủi ro thị trường
1. Để xác định vốn yêu cầu cho rủi ro thị trirờng, ngân hâĩig, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài phải có quy định bằng văn bản về các điêu kiện, tiêu chí xác định 
các lđioản mục thuộc phạm vi sồ kinh doanh để tính các trạng thái rủi ro trên sô 
kinh doanh, đảm bảo tách biệt với sổ ngân hàng. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài phải:

a) Phân biệt cảc giao dịch trên sổ kinh doanh và sổ ngân hàng. Dữ liệu về 
giao dịch phải được ghi nhận chính xác, đầy đủ và kịp thời vào hệ thông cơ sở đữ 
liệu quảrì lý rủi ro và hệ thống sổ sách kế toán cùa ngân hàng, chỉ nhanh ngân hàng 
nước ngoài;

b) Xác định được bộ phận kinh doanh trực tiếp thực hiện giao dịch;
c) Giao dịch trên sổ kinh doanh và sồ ngân hàng phải được phản ánh ưên hệ 

thống sổ sách kể toán và phải được đổi chiếu với sổ liệu ghi nhận của bộ phận kinh 
doanh (nhật ký giao dịch hoặc hình thức ghi nhận khác);

d) Bộ phận kiềm toán nội bộ phải thường xuyên rả soát, đánh giá các khoản 
mục trên sổ kinh doanh và sổ ngân hàng.

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chi được phép phân loại lại 
và chuyển các khoan mục từ so kinh doanh sang so ngân hảng khi các khoản mục 
đó không còn đảp ứng được điều kiệĩì, tiễu chrtheo quy định tại khoản 1 Đieu này, 
không dược chuyển các công cụ tải chính từ sổ ngân hàng sang sổ kinh doanh.

3. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có chính sách, quy ứỉnh 
xác định trạng thái rủi ro để tính vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường. Các chính sách, 
quy trình tổi thiểu gồm:

a) Chiến lược tự doanh đối với từng loại tiền tệ, GÔng cụ tài chính, sản phẩm 
phái sinh, đảm báo không bị hạn chế về mua, bán hoặc có khả nàng phòng ngừa 
được rủi ro;

b) Các hạn mức rủi ro thị trưởng theo quy định của Ngân hảng Nhà nước về 
hệ thống kiểm soát nội bộ của ngần hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nươc 
ngoài' các hạn mức phải được rà soát, đảnh giá toi thiểu một năm một lần hoặc vào 
thơi điềm có thay đoi lớn ảnh hường tới trạng thái rủi ro thị trường;

c) Quy trình quản lý trạng thái rủi ro thị trường phải đảm bảo:



(ì) Các trạng thái rủi ro thị trường được nhận điện, do lưưng, theo dõi, quản 
lý và giám sát chặt chẽ;

(ii) Có bộ phận riêng để thực hiện các giao dịch tự doanh, trong đó các giao 
dịch viên có quyên tự chủ thực hiện các giao dịch trong phạm vi các hạn mức và 
chiến lược tự doanh; có bộ phận quản lý, hạch toán theo dõi các giao dịch tự doanh 
và các khoản mục trên sổ kinh doanh;

(iii) Các trạng thái rủi ro và kết quả đo lường rủi ro phải được báo cáo cho 
các cấp thẩm quyền theo quy định về quản lý rủi ro của ngân hàng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài;

(iv) Tất cả các trạng thái tài chính trên sổ kinh doanh phải được đo lường và 
định giá theo giá thị trường hoặc dừ iiệu thị trường ít nhất một ngày một lần để xác 
định mức lỗ, lãi và trạng thái rủi ro thị trường;

(v) Các dữ liệu thị trường đẩu vào phải được thu thập tổi đa từ nguồn phù 
hợp với thị trường vả thường xuvên dược soát xét lại tính phù hợp của các dữ liệu 
thị trường đầu vào.

d) Các quy định về điều kiện, tiêu chí ghi nhận các khoản mục trên sổ kinh 
doanh và chuyển các khoản mục giữa sổ kính doanh và sổ ngân hàng theo quy định 
của pháp luật;

đ) Các phương pháp đo lường rủi ro thị trường (trong đó mô tà đầy đủ các 
giả định và các tham sô được sử đụng); các phương pháp đo ỉưởng rủi ro thị trường 
phải được rà soát, đánh giá hàng năm hoặc khi có thay đổi bất thirờng ảnh hường 
tới trạng thái rủi ro thị trường;

e) Quy trình giám sát các trạng thái rủi ro và việc tuân thủ các hạn mức rùi 
ro thị trường theo chiến lược tự doanh của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 
ĩỉgoàL

4, Quy định, quy trình quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này phải được cảc 
cấp có thẩm quyền của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phê duyệt, ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, định kỳ ít nhất một năm một ỉần và được kiểm toán nội bộ 
theo quy định cúa Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ của to chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi các quy định tại khoản 
1, khoản 3 Điêu này cho Ngân hàng Nhạ nước (Cơ CỊuan Thanh tra, giảm sát ngân 
hàng) để giám sát trước khi thực hiện. Trường hợp cằn thiết, Ngân hàng Nhà nước 
(Cơ quan Thanh Ưa, giám sát ngân hàng) sẽ có ý kiến bàng văn bản gửi ngân hảng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài để sửa đồi, bổ sung các quy định, quy trình này.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoàn 4 Điều 18 như sau:
“4. Vốn yêu cầu cho rùi ro ngoại hối (Kfxr) chỉ áp dụng đổi với trường hợp 

tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nươc ngoài lớn hơn 2% vôn tự có cùa ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài, Vôn yêu câu cho rủi ro ngoại hổi và tổng trạng thái ngoại hối ròng bao
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ỉl

gồm cả vàng được tính theo hướng đẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 
này.”

16. Sửa đổi, bổ sung khoân 1 Điều 21 như sau:
“1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài theo quy định của pháp ỉuật và phân công cùa Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước trong việc chấp hành quy định tại Thông tư này,”

17. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 22 như sau:
“2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

thực hiện giám sát, kiêm tra, thanh tra đôi vói các ngân hàng, chỉ nhánh ngân hàng

Điều 2. Thaỵ thế Phụ lục 0 ì , Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04 và Phụ lục 
06 của Thông tư so 41/2016/TT-NHNN bằng Phụ ịục 01, Phụ ỉục G2, Phụ lụe 03, 
Phụ lục 04 và Phụ lục 06 ban hồnh kèm theo Thông tư này.

Đỉều 3. Trách nhiệm tổ cbức thực hiện
Chánh Vãn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trườhg các 

đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4, Hiệu lực thi hành
Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024./.

Nơi nhận: la  .THỐNG Đ ỏe ^
-NhưĐiều 3; .......  PH Ó TH §N G  ĐÔC
-B an  lành đạoNH NN;
- Văn phòng Chính Ịihủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
' Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTGSMH6 (03 bàn)*/


